
Phụ lục

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐỐI TƯỢNG CỘNG ĐỒNG THAM GIA BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO
CỘNG ĐỒNG TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH THUỘC TIỂU DỰ ÁN 4 - DỰ ÁN 5 NĂM 2026

XÃ ĐĂK RVE - LỚP 11

1. Thời gian: Từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 09 năm 2026 (04 ngày, không kể thời gian đại biểu đi và về).

2. Địa điểm và thời gian đón tiếp: Sở Dân tộc và Tôn giáo đón tiếp đại biểu từ lúc 13 giờ 00 phút ngày 09 tháng 09 năm 2026 (Chiều thứ
tư) tại Khách sạn Đông Dương, 30 Bạch Đằng, Phường Kon Tum, Tỉnh Quảng Ngãi.

3. Số lượng đại biểu tham gia: 66 đại biểu.

STT Họ và tên Chức vụ/Thành phần Nơi cư trú Ghi chú Thay thế cho

I Xã Đăk Rve

1 Y Loan Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Thôn Đăk Rve, xã Đăk Rve 0974407033/
'062184000596

2 Trần ngọc Long Phó trưởng thôn Thôn Đăk Rve, xã Đăk Rve 0354774082/
'06277000252

3 Đinh công Nho Trưởng BCTMT Thôn Đăk Rve, xã Đăk Rve 0974594272/
'062094000415

4 A Giới Đại diện Cộng Đồng Thôn Đăk Rve, xã Đăk Rve 0989196279/
'062086000412

Đinh Thị Tim,
Chi hội trưởng

CHPN

5 Đào đức Thảo Trưởng CHCCB Thôn Đăk Rve, xã Đăk Rve 0905410378/
'038048003351

6 Y Chúc Chi HTND Thôn Đăk Rve, xã Đăk Rve 09336845548/
'062194004562

7 A Phú Bí thư Chi Đoàn Thôn Đăk Rve, xã Đăk Rve 0337549082/
'062096000388

8 Đinh văn Tiếu Người uy Tính Thôn Đăk Rve, xã Đăk Rve 0353905316/
'062063000134

9 Lê Văn Thanh
Bí thư chi bộ, Trưởng thôn

Thôn Đăk Pne, xã Đăk Rve 0976433265/
'033086007804

10 Nguyễn Thị Phượng P. bí thư Chi bộ, TBCTMT Thôn Đăk Pne, xã Đăk Rve 0398171148/
'035181004265

11 Trương Thị Nhung Phó Trưởng thôn Thôn Đăk Pne, xã Đăk Rve 0965673699/
'052170001075

12 Đoàn Thị Mến Trưởng CHPN Thôn Đăk Pne, xã Đăk Rve 0382550472/
'044169002175

13 Đinh Thị Toàn Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Thôn Đăk Pne, xã Đăk Rve 0382408791/

Đoàn Văn
Thường, Chi
hội trưởng
CHCCB

14 An Thị Nhẫn Phó Trưởng BCTMT Thôn Đăk Pne, xã Đăk Rve 0988163319

15 Biện Chí Khải Bí thư Chi Đoàn Thôn Đăk Pne, xã Đăk Rve 0971249199

16 Nguyễn Thị Ngọc Bình Đại diện Cộng Đồng Thôn Đăk Pne, xã Đăk Rve 0867419307/06217
3000205

17 Đinh Văn Chế Bí thư chi bộ Thôn Ngọc Tem 2, xã Đăk Rve 0905079380/
'062200000590

18 Đinh Ngọc Linh Trưởng thôn Thôn Ngọc Tem 2, xã Đăk Rve 0987073194/
'062080000271
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19 Đinh Thị Hậu Trưởng BCT MT Thôn Ngọc Tem 2, xã Đăk Rve 0367099677/
'062185000471

20 Trần A Sơn Bí Thư Chi Đoàn Thôn Ngọc Tem 2, xã Đăk Rve 0328372237/
'062202003319

21 Đinh Văn Tú Chi Hội Trưởng Hội CCB Thôn Ngọc Tem 2, xã Đăk Rve 0354052379/
'062074001988

22 Y Thảo Phó Bí thư chi đoàn Thôn Ngọc Tem 2, xã Đăk Rve 0362356876
'06219200516

23 Đinh Hồng Chè Người có uy tín trong cộng đồng Thôn Ngọc Tem 2, xã Đăk Rve 0914067925/
'062056000052

24 Nguyễn Thị Mai Lan Bí thư Chi Bộ Thôn Kon Cheo Leo 0968899131/
'025172001576

25 Sầm Minh Đông Trưởng thôn Thôn Kon Cheo Leo 989453749/
'062090002759

26 Đinh Thị Thanh Trưởng BCTMT Thôn Kon Cheo Leo 0876445886/
'062177000487

27 Kim Thị Phụng Chi hội trưởng hội
Phụ Nữ Thôn Kon Cheo Leo 0396894976/

'030184014878

28 Tạ Tiến Nghĩa Chi hội trưởng hội
Cựu Chiến Binh Thôn Kon Cheo Leo 0386561306/

'051086001160

29 Y Hrem Chi hội trưởng hội ND Thôn Kon Cheo Leo 0326680329/
'062188000691

30 A Ngát Đại diện cộng đồng Thôn Kon Cheo Leo 399598270/
'062086000578

31 Huỳnh Thi Liên Bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng Thôn Kon Vang, xã Đăk Rve 0362545288/
'051185001797

32 Y Hố Phó Trưởng thôn Thôn Kon Vang, xã Đăk Rve 0393364303/
'051185001797

33 Bùi Thị Hoa Chi Hôi trưởng phụ nữ Thôn Kon Vang, xã Đăk Rve 0337528153/
'038181014653

34 Y Nên BCT Mặt trận Thôn Kon Vang, xã Đăk Rve 366617884/
'051198000505

35 Đinh Anh Tuấn Bí thư chi đoàn Thôn Kon Vang, xã Đăk Rve 0396519600/
'062207001787

36 Mai Phi Hùng chi hội trưởng hội nông dân Thôn Kon Vang, xã Đăk Rve 0981639408/
'051086001095

37 A Lanh Chi Hội CCB Thôn Kon Vang, xã Đăk Rve 348779283/
'062084000473

38 Y Thái
Bí thư chi bộ, Trưởng thôn

Thôn Plei Ngok, xã Đăk Rve 0398080586/
'062182000553

39 Nguyễn Văn Mỹ Phó bí thư chi bộ Thôn Plei Ngok, xã Đăk Rve 0987007171/
'051083001437

40 Đinh Văn Ngàn Chi hội trưởng hội ND Thôn Plei Ngok, xã Đăk Rve 0333114927/
'062081000320

41 Đinh Thị Hiếu Chi hội trưởng Hội Phụ nữ Thôn Plei Ngok, xã Đăk Rve 0972833923/
'062185001116

42 Đinh Văn Hải Bí thư chi đoàn Thôn Plei Ngok, xã Đăk Rve 0343579894/
'062094000649

43 Đinh Văn Đun Phó Trưởng thôn Thôn Plei Ngok, xã Đăk Rve 0337870911/
'062086000508

44 Nguyễn Thị Hồng Minh Đại diện cộng đồng Thôn Plei Ngok, xã Đăk Rve 0911357433/
Lê Thị Ánh

Tuyết, Đại diện
Cộng Đồng
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45 A Teo BT kiêm Thôn trưởng Thôn Kon Túc, xã Đăk Rve 0378940689/
'062090000833

46 A Nem Phó Trưởng thôn Thôn Kon Túc, xã Đăk Rve 0363636981/
'062080000488

47 A Dan Trưởng BCT MT Thôn Kon Túc, xã Đăk Rve 0348174568/
'062099000592

48 A H Nút Chi hội trưởng hội CCB Thôn Kon Túc, xã Đăk Rve 0326905860/
'062095000795

49 Đinh Xuân Nan Người có Uy tín Thôn Kon Túc, xã Đăk Rve 0827560360/
'062072000264

50 Y Gát Phó Chi hội Phụ nữ Thôn Kon Túc, xã Đăk Rve 0866844981/
'062193000992

51 A Chuyêng Phó Chi hội Nông dân Thôn Kon Túc, xã Đăk Rve 0374096494/
'062096000793

52 Y Hơn BT kiêm Thôn trưởng Thôn Kon Go, xã Đăk Rve 0388134601/
'062186000781

53 Y Toanh Hội viên tiêu biểu chi hội PN Thôn Kon Go, xã Đăk Rve 0387611716/
'062195000780

Y G lếch, Phó
BT chi bộ

54 A Nghéi Phó Trưởng thôn Thôn Kon Go, xã Đăk Rve 0325776743/
'062087000788

55 A Thâm Trưởng ban công tác MT Thôn Kon Go, xã Đăk Rve 0364499766/
'062085000767

56 Y Hơm Chi hội trưởng Phụ nữ Thôn Kon Go, xã Đăk Rve 0972643405/
'062196000889

57 Y Lý Phi Đào Chi hội trưởng Hội nông dân Thôn Kon Go, xã Đăk Rve 03459904667/
'062304000942

58 A Chươr Bí thư chi đoàn Thôn Kon Go, xã Đăk Rve 0398043561/
'062202004764

59 Y Quen Hội viên tiêu biểu chi hội ND Thôn Kon Go, xã Đăk Rve 0569002435/
'062096000798

A Chuân, Chi
hội Trưởng hội

CCB

60 A Méo Trưởng thôn Thôn Kon Gộp, xã Đăk Rve 0356944224/
'062096000801

61 Y Quar Bí thư Chi bộ Thôn Kon Gộp, xã Đăk Rve 0384472412/
'062191000832

62 A Veh Chi nhội trưởng Chi hội nông dân Thôn Kon Gộp, xã Đăk Rve 0366221302/
'062093000813

63 A Gió Chi hôi trưởng chi hội CCB Thôn Kon Gộp, xã Đăk Rve 355914350/
62086000638

64 Y K Rốk Trưởng BCTMT thôn Thôn Kon Gộp, xã Đăk Rve 0395488826/
'062192000979

65 Y Xoan Bí thư Chi đoàn thôn Thôn Kon Gộp, xã Đăk Rve 0358154951/
'062307003616

66 A Klu Đại diện cộng đồng Thôn Kon Gộp, xã Đăk Rve 062099000681 A Tá, Người uy
tín

,
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